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I I -- KHKHÁÁI NII NIỆỆM LM LẬẬP KP KẾẾ HOHOẠẠCHCH

1. 1. ĐĐịịnhnh nghnghĩĩaa
2. 2. TTáácc ddụụngng ccủủaa llậậpp kkếế hohoạạchch
3. 3. PhânPhân loloạạii llậậpp kkếế hohoạạchch



1. 1. ĐĐịịnhnh nghnghĩĩaa::

LLậậpp kkếế hohoạạchch llàà titiếếnn trtrììnhnh ấấnn đđịịnhnh nhnhữữngng mmụụcc tiêutiêu vvàà xxáácc đđịịnhnh
bibiệệnn phpháápp ttốốtt nhnhấấtt đđểể ththựựcc hihiệệnn nhnhữữngng mmụụcc tiêutiêu đđóó. . 

2. 2. TTáácc ddụụngng ccủủaa llậậpp kkếế hohoạạchch::

+ + NhNhậậnn didiệệnn ccáácc ththờờii cơcơ kinhkinh doanhdoanh trongtrong tươngtương lailai
+ + DDựự kikiếếnn trưtrướớcc vvàà trtráánhnh khkhỏỏii nhnhữữngng nguynguy cơcơ, , khkhóó khănkhăn
+ + TriTriểểnn khaikhai kkịịpp ththờờii ccáácc chươngchương trtrììnhnh hhàànhnh đđộộngng

3. 3. PhânPhân loloạạii llậậpp kkếế hohoạạchch::

+ + QuQuảảnn trtrịị giagia caocao ccấấpp: : llậậpp kkếế hohoạạchch chichiếếnn lưlượợcc

+ + QuQuảảnn trtrịị giagia ccấấpp dưdướớii: : llậậpp kkếế hohoạạchch ttáácc nghinghiệệpp ((chichiếếnn thuthuậậtt))



Mục tiêu

Kế hoạch chiến
lược

Kế hoạch tác
nghiệp

Kế hoạch đơn dụng

Ngân sách

Chương trình

Dự án

Cho các hành
động không lặp lại

Kế hoạch thường
trực

Chính sách

Thủ tục

Quy định

Cho các hành
động lặp lại



II II -- MMỤỤC TIÊU LC TIÊU LẬẬP KP KẾẾ HOHOẠẠCHCH

1. 1. KhKhááii niniệệmm
2. 2. VaiVai tròtrò
3. 3. CCáácc yêuyêu ccầầuu
4. 4. QuQuảảnn trtrịị bbằằngng mmụụcc tiêutiêu



1. 1. KhKhááii niniệệmm: : 
MMụụcc tiêutiêu llàà nhnhữữngng mongmong đđợợii mmàà nhnhàà ququảảnn trtrịị mumuốốnn
đđạạtt đưđượợcc trongtrong tươngtương lailai chocho ttổổ chchứứcc ccủủaa mmììnhnh, , llàà
phươngphương titiệệnn đđểể đđạạtt đđếếnn ssứứ mmạạngng..

2. 2. VaiVai tròtrò::
-- MMụụcc tiêutiêu thưthườờngng llàà nhnhữữngng mmốốcc ccụụ ththểể, , linhlinh hohoạạtt, , phpháátt

tritriểểnn ttừừngng bưbướớcc hưhướớngng đđếếnn llợợii ííchch lâulâu ddààii ccủủaa ttổổ chchứứcc. . 
-- MMụụcc tiêutiêu ququảảnn trtrịị llàà nhnhữữngng trtrạạngng ththááii mongmong đđợợii ccóó ththểể

ccóó vvàà ccầầnn phphảảii ccóó bbởởii hhệệ ththốốngng bbịị ququảảnn trtrịị ttạạii mmộộtt ththờờii
điđiểểmm hohoặặcc sausau mmộộtt ththờờii giangian nhnhấấtt đđịịnhnh..



-- VaiVai tròtrò ccủủaa mmụụcc tiêutiêu ququảảnn trtrịị ththểể hihiệệnn ttíínhnh haihai mmặặtt: : 

+ + MMặặtt ttĩĩnhnh, , khikhi xxáácc đđịịnhnh ccụụ ththểể ccáácc mmụụcc tiêutiêu mmàà ttổổ chchứứcc
theotheo đuđuổổii, , đđặặtt chchúúngng llààmm nnềềnn ttảảngng ccủủaa llậậpp kkếế hohoạạchch, , 
nhnhằằmm xâyxây ddựựngng hhệệ ththốốngng ququảảnn trtrịị..

+ + MMặặtt đđộộngng, , khikhi hưhướớngng đđếếnn mmụụcc đđííchch chichiếếnn lưlượợcc lâulâu ddààii
ccủủaa ttổổ chchứứcc. . MMụụcc tiêutiêu gigiữữ vaivai tròtrò hhếếtt ssứứcc quanquan trtrọọngng
đđốốii vvớớii ccáácc titiếếnn trtrììnhnh ququảảnn trtrịị, , quyquyếếtt đđịịnhnh totoàànn bbộộ didiễễnn
bibiếếnn ccủủaa titiếếnn trtrììnhnh nnààyy..



3. 3. CCáácc yêuyêu ccầầuu::
-- ĐĐảảmm bbảảoo ttíínhnh liênliên ttụụcc vvàà kkếế ththừừaa
-- PhPhảảii rõrõ rrààngng bbằằngng ccáácc chchỉỉ tiêutiêu đđịịnhnh lưlượợngng llàà chchủủ yyếếuu
-- PhPhảảii tiêntiên titiếếnn đđểể ththểể hihiệệnn đưđượợcc ssựự phphấấnn đđấấuu ccủủaa ccáácc ththàànhnh viênviên
-- XXáácc đđịịnhnh rõrõ ththờờii giangian ththựựcc hihiệệnn
-- CCóó kkếếtt ququảả bbằằngng ccáácc chchỉỉ tiêutiêu đđịịnhnh lưlượợngng llàà chchíínhnh
4. 4. QuQuảảnn trtrịị bbằằngng mmụụcc tiêutiêu::
-- KhKhááii niniệệmm::

LLàà ccááchch ququảảnn trtrịị thôngthông qua qua viviệệcc mmọọii ththàànhnh viênviên ttựự mmììnhnh xxáácc
đđịịnhnh mmụụcc tiêutiêu, , ttựự mmììnhnh ququảảnn lýlý vvàà ththựựcc hihiệệnn ccáácc mmụụcc tiêutiêu mmàà
hhọọ đđềề rara..



-- TTáácc ddụụngng::
+ + CungCung ccấấpp cơcơ ssởở quanquan trtrọọngng chocho viviệệcc llậậpp kkếế hohoạạchch. . 
+ + KKííchch ththííchch tinhtinh ththầầnn hănghăng say say vvàà nângnâng caocao trtrááchch nhinhiệệmm ccủủaa ccáácc

ththàànhnh viênviên, , ccáácc bbộộ phphậậnn
+ + TTạạoo điđiềềuu kikiệệnn chocho ccáácc ththàànhnh viênviên trongtrong ttổổ chchứứcc ththểể hihiệệnn năngnăng

llựựcc ccủủaa mmììnhnh..
+ + NhNhàà ququảảnn trtrịị ccóó ththểể nhnhậậnn ththấấyy ddễễ hơnhơn vvàà rõrõ hơnhơn ccáácc khikhiếếmm

khuykhuyếếtt trongtrong côngcông ttáácc ttổổ chchứứcc ccủủaa mmììnhnh..
-- TrTrììnhnh ttựự titiếếnn hhàànhnh ququảảnn trtrịị theotheo mmụụcc tiêutiêu::
+ + ĐĐềề rara mmụụcc tiêutiêu
+ + ThThựựcc hihiệệnn mmụụcc tiêutiêu
+ + DDựự đođoáánn vvàà đđáánhnh gigiáá mmứứcc đđộộ ththựựcc hihiệệnn mmụụcc tiêutiêu



-- ƯuƯu điđiểểmm: : 
+ + CungCung ccấấpp chocho nhnhàà ququảảnn trtrịị nhnhữữngng ddựự kikiệệnn hohoặặcc mmụụcc

tiêutiêu đđểể ththựựcc hihiệệnn llậậpp kkếế hohoạạchch
+ + NhNhàà ququảảnn trtrịị ddễễ chchọọnn nhnhữữngng mmụụcc tiêutiêu ưuưu tiêntiên ththựựcc

hihiệệnn
+ + XXáácc đđịịnhnh rõrõ nhinhiệệmm vvụụ, , trtrááchch nhinhiệệmm vvàà quyquyềềnn hhàànhnh đđốốii

vvớớii nhânnhân viênviên
+ + MMọọii ththàànhnh viênviên đđềềuu thamtham giagia
+ + ViViệệcc kikiểểmm tratra trongtrong doanhdoanh nghinghiệệpp đưđượợcc ththựựcc hihiệệnn ddễễ

ddààngng vvàà thuthuậậnn llợợii



+ + TTạạoo điđiềềuu kikiệệnn vvàà cơcơ hhộộii chocho ssựự thăngthăng titiếếnn, , phpháátt huyhuy năngnăng llựựcc
ccủủaa ccáácc ththàànhnh viênviên

+ + GiGiúúpp chocho ccáácc ththàànhnh viênviên vvàà nhnhàà ququảảnn trtrịị hihiểểuu nhaunhau hơnhơn
+ + CCóó khkhảả năngnăng nângnâng caocao chchấấtt lươnglương côngcông ttáácc ququảảnn trtrịị vvàà kkếếtt ququảả

hohoạạtt đđộộngng ccủủaa doanhdoanh nghinghiệệpp
-- NhưNhượợcc điđiểểmm::
+ + ThThờờii giangian xâyxây ddựựngng ccáácc mmụụcc tiêutiêu thưthườờngng kkééoo ddààii
+ + ViViệệcc đđềề rara mmụụcc tiêutiêu chocho ccáá nhânnhân khkhóó ththựựcc hihiệệnn vvìì thithiếếuu ssựự

hưhướớngng ddẫẫnn, , gigiảảii ththííchch ccụụ ththểể
+ + CCáácc ththàànhnh viênviên thưthườờngng ttậậpp trungtrung vvààoo vvấấnn đđềề trưtrướớcc mmắắtt, , ngngắắnn



III. KIII. KỸỸ NĂNG HO NĂNG HOẠẠCH ĐCH ĐỊỊNH NH 
CHICHIẾẾN LƯN LƯỢỢCC



ĐưĐượợcc ththựựcc hihiệệnn thôngthông qua 8 qua 8 bưbướớcc cơcơ bbảảnn sausau::

B3: đánh giá
điểm mạnh
yếu của tổ

chức

B2: Phân
tích các đe
dọa & cơ

hội thị
trường

B1: Xác
định mục

tiêu của tổ
chức

B8: Lập lại
qúa trình

họach định

B7: Kiểm tra
và đánh gía kết

qủa

B6: Triển khai
các kế họach

tác nghiệp

B4: Xây dựng kế
hoạch chiến
lược để lựa

chọn

B5: Triển khai
kế họach

chiến lược



BưBướớcc 1: 1: XXáácc đđịịnhnh mmụụcc tiêutiêu ccủủaa ttổổ chchứứcc

-- XXáácc đđịịnhnh thôngthông qua qua viviệệcc trtrảả llờờii ccáácc câucâu hhỏỏii nhưnhư: : 
+ + ChChúúngng tata llàà aiai??
+ + CCáácc mmụụcc tiêutiêu chchúúngng tata hưhướớngng đđếếnn llàà ggìì? ? 
-- MMụụcc đđííchch llàà ttạạoo rara phươngphương hưhướớngng chocho viviệệcc rara quyquyếếtt đđịịnhnh vvàà

khôngkhông thaythay đđổổ trongtrong nhinhiềềuu nămnăm

BưBướớcc 2 : 2 : PhânPhân ttííchch ccáácc đeđe ddọọaa & & cơcơ hhộộii ththịị trưtrườờngng

CCáácc áápp llựựcc ccóó ththểể áánhnh hưhưởởngng đđếếnn ttổổ chchứứcc::
-- ÁÁpp llựựcc ccạạnhnh tranhtranh trongtrong ngngàànhnh

-- ÁÁpp llựựcc ccạạnhnh tranhtranh trêntrên ththịị trưtrườờngng



BưBướớcc 3: 3: ĐĐáánhnh gigiáá điđiểểmm mmạạnhnh yyếếuu ccủủaa ttổổ chchứứcc

-- MMụụcc đđííchch: : GiGiúúpp ccáácc nhnhàà ququảảnn trtrịị nhnhậậnn didiệệnn khkhảả năngnăng chchủủ yyếếuu
ccủủaa ttồồ chchứứcc

-- TiêuTiêu chuchuẩẩnn nhnhậậnn didiệệnn khkhảả năngnăng ttổổ chchứứcc: 3 : 3 tiêutiêu chuchuẩẩnn cơcơ bbảảnn..

+ + KhKhảả năngnăng ttạạoo thêmthêm titiềềmm năngnăng đđểể mmởở rrộộngng ththịị trưtrườờngng
+ + KhKhảả năngnăng phphụụcc vvụụ khkhááchch hhààngng, , đemđem llạạii chocho khkhááchch hhààngng ddịịchch vvụụ

ttốốtt..
+ + KhKhảả năngnăng ttạạoo rara nhnhữữngng ssảảnn phphẩẩmm mmàà ccáácc đđốốii ththủủ ccạạnhnh tranhtranh

khôngkhông ccóó đưđượợcc. . 



BưBướớcc 4: 4: XâyXây ddựựngng kkếế hohoạạchch chichiếếnn lưlượợcc đđểể llựựaa chchọọnn::

TTùùyy theotheo điđiểểmm mmạạnhnh, , điđiểểmm yyếếuu vvàà nhnhữữngng điđiềềuu kikiệệnn môimôi trưtrườờngng, , 
ccóó ththểể chchọọnn ccáácc chichiếếnn lưlượợcc sausau:  :  

+ + ChiChiếếnn lưlượợcc thâmthâm nhnhậậpp ththịị trưtrườờngng
+ + ChiChiếếnn lưlượợcc mmởở rrộộngng ththịị trưtrườờngng
+ + ChiChiếếnn lưlượợcc phpháátt tritriểểnn ssảảnn phphẩẩmm
+ + ChiChiếếnn lưlượợcc đađa ddạạngng hhóóaa ( ( ssảảnn phphẩẩmm hay hay ngngàànhnh kinhkinh doanhdoanh)..)..



BưBướớcc 5 : 5 : TriTriểểnn khaikhai kkếế hhọọachach chichiếếnn lưlượợcc ::
-- ChChỉỉ rara nhnhữữngng viviệệcc ccầầnn ththựựcc hihiệệnn
-- ChChỉỉ rara ccáácc ccááchch ththứứcc, , côngcông ccụụ đưđượợcc ssửử ddụụngng nhưnhư::
+  +  LLọọaiai côngcông nghnghệệ
+ + CCáácc bibiệệnn phpháápp MarketingMarketing
+ + NguNguồồnn ttààii chchíínhnh
+ + NguNguồồnn nhânnhân llựựcc
+ + CCáácc thithiếếtt bbịị
BưBướớcc 6: 6: TriTriểểnn khaikhai ccáácc kkếế hhọọachach ttáácc nghinghiệệpp
-- MMụụcc đđííchch: : tritriểểnn khaikhai ththựựcc hihiệệnn chichiếếnn lưlượợcc đãđã hhọọachach đđịịnhnh
-- NgưNgườờii ththựựcc hihiệệnn: : nhnhàà ququảảnn trtrịị ccấấpp trungtrung giangian, , ccấấpp cơcơ ssởở vvàà đđộộii

ngngũũ nhânnhân viênviên..



BưBướớcc 7: 7: KiKiểểmm tratra vvàà đđáánhnh ggííaa kkếếtt qqủủaa..

-- HHọọatat đđộộngng kikiểểmm tratra phphảảii đưđượợcc titiếếnn hhàànhnh ccùùngng llúúcc vvớớii ququáá trtrììnhnh
hhọọachach đđịịnhnh chichiếếnn lưlượợcc vvàà hhọọachach đđịịnhnh ttáácc nghinghiệệpp đđểể đđảảmm bbảảoo
ththựựcc hihiệệnn kkếế hhọọachach vvàà đđáánhnh ggííaa kkếế ququảả..

-- ViViệệcc đđáánhnh ggííaa totoàànn didiệệnn ssẽẽ gigiúúpp ccáácc nhnhàà qqủủanan trtrịị ththấấyy đưđượợcc
nhnhữữngng khuykhuyếếtt điđiểểmm, , ttừừ đđóó ccóó bibiệệnn phpháápp chchấấnn chchỉỉnhnh kkịịpp ththờờii..

BưBướớcc 8: 8: LLậậpp llạạii qqúúaa trtrììnhnh hohoạạchch đđịịnhnh

-- TrongTrong qqúúaa trtrììnhnh tritriểểnn khaikhai chichiếếnn lưlượợcc ssẽẽ ccóó nhnhữữngng yyếếuu ttốố thaythay
đđổổii, do , do đđóó ccáácc nhnhàà hhọọachach vvẫẫnn phphảảii ssẵẵnn ssààngng đđểể đđổổii mmớớii hay hay 
điđiềềuu chchỉỉnhnh llạạii chichiếếnn lưlượợcc bbằằngng ssựự llặặpp llạạii ququáá trtrììnhnh hhọọachach đđịịnhnh



IV. NHIV. NHỮỮNG CÔNG CNG CÔNG CỤỤ HOHOẠẠCH CH 
ĐĐỊỊNH CHINH CHIẾẾN LƯN LƯỢỢC TRONG C TRONG 
NHNHỮỮNG DOANH NGHING DOANH NGHIỆỆP LP LỚỚN.N.

1. Ma 1. Ma trtrậậnn BCGBCG
2. 2. NhNhữữngng khuônkhuôn mmẫẫuu chuchu kkỳỳ đđờờii ssốốngng
3. 3. NhNhữữngng chichiếếnn lưlượợcc ttổổngng loloạạii
4. Ma 4. Ma trtrậậnn BCG BCG mmớớii



1. Ma 1. Ma trtrậậnn BCG (Boston consulting group)BCG (Boston consulting group)
Do Do nhnhóómm tưtư vvấấnn Boston Boston llàà mmộộtt côngcông tyty tưtư vvấấnn hhààngng đđầầuu ccủủaa
MMỹỹ đưađưa rara..
MMỗỗii hohoạạtt đđộộngng kinhkinh doanhdoanh đưđư ợợcc chchỉỉ rara bbởởii năngnăng susuấấtt tăngtăng
trưtrưởởngng vvàà ththịị phphầầnn ccủủaa nnóó..

Suất tăng
trưởng
của thị
trường

Phần phân chia thị trường tương đối

QUESTION 
MARKS
DOGS

STARS

CASH COW



Ma Ma trtrậậnn trêntrên gigiúúpp ccáácc nhnhàà ququảảnn chchọọnn 1 1 trongtrong 4 4 mmụụcc
tiêutiêu sausau::

-- -- XâyXây ddựựngng: : ththííchch hhợợpp vvớớii Question Marks (ô Question Marks (ô ddấấuu
hhỏỏii))

-- -- DuyDuy trtrìì: : ththííchch hhợợpp vvớớii ô Stars (ô ô Stars (ô ngôingôi saosao))
-- -- GGặặtt hhááii: : ththííchch hhợợpp vvớớii ô Cash Cow ô Cash Cow 

-- LoLoạạii bbỏỏ: : ththííchch hhợợpp vvớớii ô Dogsô Dogs



2. 2. NhNhữữngng khuônkhuôn mmẫẫuu chuchu kkỳỳ đđờờii ssốốngng
((côngcông ccụụ hohoạạchch đđịịnhnh ccủủaa hãnghãng Arthur D. Little Arthur D. Little 
Inc).Inc).
CCóó 4 4 chuchu kkỳỳ đđờờii ssốốngng chocho viviệệcc hohoạạchch đđịịnhnh chichiếếnn lưlượợcc::
1. 1. PhôiPhôi thaithai: : phpháátt tritriểểnn caocao, , mmỗỗii phphầầnn ththịị trưtrườờngng nhnhỏỏ vvìì
ccóó nhinhiềềuu ngưngườờii thamtham giagia
2. 2. PhPháátt tritriểểnn: : phpháátt tritriểểnn caocao, , thamtham giagia ththịị trưtrườờngng ththịị
trưtrườờngng caocao
3. 3. TrưTrưởởngng ththàànhnh: : phpháátt tritriểểnn ththấấpp, , thamtham giagia ththịị trưtrườờngng
caocao..
4.4. SuySuy thothoááii: : phpháátt tritriểểnn ththịị trưtrườờngng ththấấpp, , thamtham giagia ththịị
trưtrườờngng ththấấpp).).



3. 3. NhNhữữngng chichiếếnn lưlượợcc ttổổngng loloạạii
( ( GiGiááoo sưsư M. PORTER M. PORTER ccủủaa đđạạii hhọọcc HarwardHarward).).

KhKhắắcc phphụụcc nhưnhượợcc điđiểểmm ccủủaa ma ma trtrậậnn BCG BCG nhưnhư gigiảảii ththííchch ttạạii saosao
mmộộtt ttổổ chchứứcc ccạạnhnh tranhtranh ccóó ththịị phphầầnn nhnhỏỏ nhưngnhưng llợợii nhunhuậậnn caocao..

BaBa loloạạii chichiếếnn lưlượợcc ttổổngng ththểể ccóó ththểể áápp ddụụngng

1. 1. DDẫẫnn đđầầuu hhạạ gigiáá: : llààmm rara nhnhữữngng ssảảnn phphẩẩmm khkháá chuchuẩẩnn nhưngnhưng gigiáá
rrẻẻ..

2. 2. ChiChiếếnn lưlượợcc vưvượợtt trtrộộii: : llààmm rara ssảảnn phphẩẩmm đđặặcc ththùù vvàà bbáánn gigiáá caocao..
3. 3. ChiChiếếnn lưlượợcc trungtrung llậậpp: : ttậậpp trungtrung vvààoo khkhááchch hhààngng riêngriêng bibiệệtt, , ththịị

trưtrườờngng đđặặcc ththùù hay hay mmộộtt phphầầnn riêngriêng ccủủaa ssảảnn phphẩẩmm mmàà thôithôi..



4. Ma 4. Ma trtrậậnn BCG BCG mmớớii. (. (rara đđờờii trongtrong nhnhữữngng

nămnăm ccủủaa ththậậpp kkỷỷ 80)80)

DDựựaa trêntrên 3 3 titiềềnn đđềề::

1.1. CôngCông tyty phphảảii đđạạtt ththắắngng llợợii trongtrong ccạạnhnh tranhtranh ththìì mmớớii ccóó llờờii..
2.2. ĐĐộộ llớớnn ccủủaa ththắắngng llợợii thaythay đđổổii theotheo ttừừngng ngngàànhnh ssảảnn xuxuấấtt
3.3. SSựự phpháátt tritriểểnn ccủủaa ssảảnn xuxuấấtt llààmm thaythay đđổổii ttầầmm ccỡỡ vvàà bbảảnn chchấấtt

ccủủaa ththắắngng llợợii



Sản xuất
chuyên môn hóa

Sản xuất khối
lượng lớn

Sản xuất manh
mún

Sản xuất bí lối

Nhỏ lớn

Ít

Nhieàu

Kích thước thắng lợi

Đường lối
đạt thắng lợi



ChuChuûû ññeeàà thathaûûoo lualuaäänn::

BaBaïïnn haõyhaõy lalaääpp kekeáá hoahoaïïchch chocho
cuocuoääcc ññôôøøii cucuûûaa BaBaïïnn..
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